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ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ 10

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu I (4,0 điểm)
1. Phân tích sự thay đổi độ dài ngày đêm ở vùng nội chí tuyến từ ngày 22/6 đến ngày 23/9.
2. Chứng minh sinh vật và đất có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tại sao đá mẹ và sinh vật là hai nhân tố quan trọng nhất tác động trực tiếp đến sự hình thành đất?
Câu II (4,0 điểm)
1. So sánh quy luật địa đới và quy luật đai cao.

2. Vì sao chế độ nước của sông ngòi ở khu vực ôn đới gió mùa thường khắc nghiệt hơn sông ngòi ở khu vực ôn đới hải dương?  

Câu III (4,0 điểm)
1. Tại sao vào mùa hè ở nửa cầu Bắc, tổng bức xạ ở Cực cao hơn ở Xích đạo nhưng nhiệt độ không khí ở đây vẫn thấp?
2. Tại sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu? Trình bày các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong công nghiệp.
Câu IV (3,0 điểm)
1. Trình bày những điểm khác nhau về mối quan hệ giữa dân số với nguồn lao động giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

2. Cho bảng số liệu:
	Tiêu chí
	1970
	1990
	2010
	2019

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	36,6
	43,0
	51,7
	55,7

	GDP/người (USD)
	803
	4285
	9553
	11433

	Tỉ lệ GDP nhóm ngành phi nông nghiệp (%)
	87,3
	91,1
	91,1
	91,5


                                             (Nguồn: Chuyên đề Địa lí 10, NXB Đại học Sư phạm)
      Nhận xét mối quan hệ giữa tỉ lệ dân thành thị với một số tiêu chí chất lượng cuộc sống.
Câu V (5,0 điểm)
1. Tại sao cơ cấu nền kinh tế lại là một trong những chỉ tiêu thường dùng để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia? Trình bày những thay đổi của cơ cấu nền kinh tế trên thế giới hiện nay và giải thích.
2. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1860 - 2020
                                                                                              (Đơn vị: %)

	Năm
	1860
	1920
	1980
	2020

	Củi gỗ
	80
	25
	8
	2

	Than đá
	18
	68
	22
	16

	Dầu khí
	2
	7
	58
	44

	Năng lượng khác
	-
	-
	12
	38


Nhận xét và giải thích về cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1860 – 2020. 
-------------- HẾT --------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Người ra đề: Nguyễn Thị Thùy Trang. Điện thoại: 0988.630.574
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
(gồm 05 trang)
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I (4,0 điểm)
	1
	Phân tích sự thay đổi độ dài ngày đêm ở vùng nội chí tuyến từ ngày 22/6 đến ngày 23/9.
	2,0

	
	
	- Theo vĩ độ:

+ Từ 22/6 - 23/9, ở nội chí tuyến BCB có ngày dài hơn đêm còn khu vực nội chí tuyến BCN có đêm dài hơn ngày.

+ Tại xích đạo luôn có ngày dài bằng đêm trong suốt mùa. Càng xa xích đạo, càng gần chí tuyến chênh lệch độ dài ngày đêm càng lớn.

( Nguyên nhân: 

+ Từ 22/6 – 23/9 là mùa hạ ở BCB và mùa đông ở BCN nên BCB có phần diện tích chiếu sáng lớn hơn phần diện tích khuất trong bóng tối, BCN ngược lại.
+ Trục Trái Đất cắt đường phân chia sáng – tối tại Xích đạo, càng xa Xích đạo góc hợp bởi trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối chênh lệch nhau càng lớn dẫn đến sự thay đổi độ dài ngày đêm thêm vĩ độ. 

- Theo thời gian:

+ Ngày 22/6, mọi nơi ở khu vực nội chí tuyến BCB đều có ngày dài nhất trong năm còn khu vực nội chí tuyến BCN có đêm dài nhất trong năm. 

+ Sau 22/6, BCB có ngày ngắn dần đêm dài ra còn BCN có ngày dài ra, đêm ngắn lại. Đến ngày 23/9 mọi nơi đều có ngày dài bằng đêm.
--> Nguyên nhân: Từ 22/6 – 23/9, Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ Chí tuyến Bắc về Xích đạo. Ngày 22/6 Mặt Trời lên thiên đỉnh lại CTB, ngày 23/9 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại Xích đạo.
	0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,5

	
	2
	Chứng minh sinh vật và đất có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tại sao đá mẹ và sinh vật là hai nhân tố quan trọng nhất tác động trực tiếp đến sự hình thành đất.
	2,0

	
	
	* Mối quan hệ giữa đất và sinh vật
- Đất tác động đến sinh vật: 

+ Các đặc tính lý, hoá và độ phì của đất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của thực vật. Dẫn chứng: 

   . Đất ngập mặn ở các bãi triều ven biển nhiệt đới có các loài cây ưa mặn phát triển: đước, sú, vẹt,… Do đó rừng ngập mặn chỉ phân bố ở các bãi ngập triều ven biển.

   . Đất đỏ vàng ở khu vực nhiệt đới ẩm và xích đạo thường có tầng dày, độ ẩm và tính chất vật lí tốt nên có rất nhiều loài thực vật sinh trưởng và phát triển  (như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều,…)

+ Đất còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật sống trong đất.

- Sinh vật tác động đến đất: Sinh vật đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất.
+ Thực vật: cung cấp xác vật chất hữu cơ cho đất (cành khô, lá rụng), rễ thực vật bám vào các khe nứt của đá làm phá hủy đá.

+ Vi sinh vật phân huỷ xác vật chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn (vật chất hữu cơ chủ yếu của đất).

+ Động vật sống trong đất: giun, kiến, mối…cũng góp phần làm thay đổi 1 số tính chất vật lý, hoá học của đất.

* Đá mẹ và sinh vật là hai nhân tố quan trọng nhất tác động trực tiếp đến sự hình thành đất, vì:

- Hai thành phần quan trọng nhất của đất là vô cơ và hữu cơ. Thành phần vô cơ gồm các khoáng vật có trong đất và thành phần hữu cơ là chất mùn của đất.

- Thành phần vô cơ là do đá mẹ tạo nên, còn chất mùn là do sinh vật tạo nên, do vậy đây là 2 thành phần quan trọng nhất tác động trực tiếp đến sự hình thành đất.
	1,5
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


	Câu II (4,0 điểm)
	1
	So sánh quy luật địa đới và quy luật đai cao.
	2,0

	
	
	Giống nhau:
· Là 2 quy luật phổ biến, quan trọng trên Trái Đất.

· Tác động đến các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí trên Trái Đất.
	0,5

	
	
	Khác nhau: 
- Về khái niệm:
+ Quy luật địa đới là quy luật về sự phân bố các thành phần địa lí và cảnh quan theo vĩ độ.

+ Quy luật đia cao là quy luật về sự phân bố các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo độ cao địa hình.

- Về nguyên nhân:

+ Quy luật địa đới do dạng hình cầu của Trái Đất và năng lượng bức xạ Mặt Trời.
+ Quy luật đai cao do sự gia tăng bức xạ sóng dài của bề mặt đất khi lên cao ( nhiệt độ giảm, độ ẩm thay đổi ( thay đổi các thành phần khác.

- - Đặc điểm:

+ Địa đới: thay đổi vành đai không liên tục mà bị gián đoạn do sự giảm nhiệt không liên tục (khác nhau về bề mặt đệm).
+ Đai cao: thay đổi vành đai liên tục, đồng nhất (do chỉ phụ thuộc bức xạ mặt đất).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Vì sao chế độ nước của sông ngòi ở khu vực ôn đới gió mùa thường khắc nghiệt hơn sông ngòi ở khu vực ôn đới hải dương?  
	2,0

	
	
	* Biểu hiện:

- Sông ngòi ở khu vực ôn đới gió mùa có thủy chế thay đổi theo mùa, mùa lũ và cạn có sự tương phản nhau lớn về lưu lượng nước và chế độ nước,… Mùa lũ có năm rất lớn gây ngập lụt diện rộng, có năm lũ đến sớm có năm lũ đến muộn. Ngược lại mùa cạn có năm mực nước rất thấp. Mùa đông sông nhiều nơi bị đóng băng. 

- Sông ngòi ôn đới hải dương thủy chế điều hòa hơn, sự tương phản mùa lũ mùa cạn trong năm không lớn. Mùa đông sông không bị đóng băng. 

* Nguyên nhân

- Do có sự khác nhau của các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông nhất là nguồn cung cấp nước. 

- Khu vực ôn đới gió mùa có chế độ mưa theo mùa rất rõ, cơ chế gió mùa chi phối ảnh hưởng mạnh đến thời tiết, khí hậu (lưu lượng mưa, nền nhiệt, tính ổn định của thời tiết…). 

- Khu vực ôn đới hải dương có khí hậu ôn hòa, mùa đông ấm, mùa hè mát, mưa quanh năm,… 
	0,25
0,25

0,5
0,5

0,5


	Câu III (4,0 điểm)
	1
	Tại sao vào mùa hè ở nửa cầu Bắc, tổng bức xạ ở Cực cao hơn ở Xích đạo nhưng nhiệt độ không khí ở đây vẫn thấp?
	2,0

	
	
	- Tổng bức xạ ở Cực cao hơn ở Xích đạo chủ yếu do thời gian chiếu sáng ở cực dài hơn ở xích đạo (vào mùa hè ở nửa cầu Bắc, tại cực có 6 tháng ngày, Xích đạo chỉ có 3 tháng ngày).
- Nhiệt độ không khí ngoài việc phụ thuộc vào tổng bức xạ Mặt Trời (được quy định bởi sự chi phối của góc nhập xạ và thời gian chiếu sáng), còn phụ thuộc vào tính chất của bề mặt đệm.
+ Ở Xích đạo: do chủ yếu là đại dương và rừng rậm nên không khí có nhiều hơi nước, hấp thụ nhiệt nhiều hơn.

 + Ở Cực: do chủ yếu là băng tuyết nên phản hồi hầu hết lượng bức xạ của Mặt Trời.
	0,5
0,5

0,5

0,5

	
	2
	Tại sao phải ứng phó với biến đổi khí hậu? Trình bày các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong công nghiệp.
	2,0

	
	
	* Sự cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu. Những tác động của BĐKH có thể dẫn đến thảm hoạ đối với nhân loại trong tương lai nếu không có các giải pháp hữu hiệu ngay từ bây giờ.
- Ứng phó với BĐKH cũng hỗ trợ cho mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của con người.

+ Quá trình triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH sẽ tạo ra những sản phẩm mới thân thiện với môi trường. Hoạt động ứng phó với BĐKH tạo thêm cơ hội trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập,…

+ Các hoạt động ứng phó với BĐKH góp phần làm thay đổi nhận thức, phát huy tính sáng tạo của nhà quản lí, nhà khoa học và người lao động.

* Các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong công nghiệp là:

- Đầu tư cải tiến công nghệ, kĩ thuật để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo.

- Điều chỉnh hoặc hạn chế các cơ sở sản xuất có lượng chất thải lớn gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh.
- Đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất phế thải; phát triển các nghành công nghiệp tái chế thân thiện với môi trường.
	0,5
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	Câu IV (3,0 điểm)
	1
	Trình bày những điểm khác nhau về mối quan hệ giữa dân số với nguồn lao động giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.
	2,0

	
	
	· Dân số là một phạm trù rộng, bao gồm trong đó nguồn lao động. Nguồn lao động bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động. Vì thế, những biến động về dân số tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi về nguồn lao động. Đây là mối quan hệ giữa cái tổng thể và cái bộ phận.

· Mối quan hệ này thể hiện khác nhau giữa các nhóm nước:

+ Ở các nước đang phát triển:

· Hiện tượng bùng nổ dân số diễn ra với quy mô lớn, tỉ lệ người dưới độ tuổi lao động chiếm >30% dân số, gia tăng dân số kéo theo gia tăng nguồn lao động. Nguồn dự trữ lao động dồi dào.

· Nếu các nước này có giảm được nhịp điệu gia tăng dân số thì tốc độ tăng nguồn lao động vẫn còn cao trong một thời gian nữa.

+ Ở các nước phát triển:

· Do mức gia tăng dân số thấp nên dân số phát triển ổn định, làm cho nguồn lao động tăng ở mức thấp nhưng có số người trong độ tuổi lao động nhiều.

· Một nước có mức gia tăng dân số dưới 0%, trong tương lai sẽ thiếu hụt nguồn lao động dự trữ và bổ sung.
	0,5
0,5

0,25

0,5

0,25

	
	2
	Nhận xét mối quan hệ giữa tỉ lệ dân thành thị với một số tiêu chí chất lượng cuộc sống.
	1,0

	
	
	- Tỉ lệ dân thành thị cao thì khối lượng dịch vụ được tạo ra nhiều, hoạt động kinh tế phát triển và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Biểu hiện: Tỉ lệ dân thành thị tăng và GDP/người cũng tăng. (dẫn chứng).

- Tỉ lệ dân thành thị cao thì tỉ lệ GDP nhóm ngành phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch vụ) tăng dẫn đến tỉ lệ lao động phi nông nghiệp tăng nhanh. (Dẫn chứng).
	0,5

0,5



	Câu 5 (5,0 điểm)
	1
	Tại sao cơ cấu nền kinh tế lại là một trong những chỉ tiêu thường dùng để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia? Hãy nêu những thay đổi của cơ cấu nền kinh tế trên thế giới hiện nay và giải thích.
	3,0

	
	
	Cơ cấu nền kinh tế lại là một trong những chỉ tiêu thường dùng để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia.
	1,5

	
	
	- Cơ cấu nền kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, các bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

- Cơ cấu ngành kinh tế là một bộ phận quan trọng của cơ cấu nền kinh tế, biểu hiện tỉ trọng đóng góp của các ngành kinh tế vào tổng GDP của một quốc gia.

- Thông qua tỉ trọng của các ngành kinh tế trong cơ cấu ngành kinh tế, nó phản ánh được mức độ chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- Cơ cấu ngành kinh tế là điều kiện, cơ sở cho sự chuyển dịch của các cơ cấu khác: cơ cấu thành phần, cơ cấu lãnh thổ nền kinh tế.
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	Những thay đổi của cơ cấu nền kinh tế trên thế giới hiện nay
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	- Nhìn chung là thay đổi theo chiều hướng tích cực: giảm nông – lâm – ngư nghiệp, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ ( do tác động của các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.

- Xu thế này diễn ra không đồng đều giữa các nhóm nước.
+ Nhóm nước phát triển: giảm tỉ trọng khu vực sản xuất vật chất, tăng tỉ trọng khu vực phi sản xuất vật chất do các nước này có tiềm lực lớn về vốn, công nghệ, là nơi trực tiếp nghiên cứu và áp dụng các thành tựu của các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

+ Nhóm nước đang phát triển: giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp( do các nước này mới đang tiến hành CNH-HĐH, nền kinh tế vẫn còn lạc hậu, bộc lộ nhiều yếu kém, chịu sự ảnh hưởng gián tiếp của các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thông qua quá trình chuyển giao công nghệ, quá trình tự nghiên cứu, phát minh và ứng dụng còn rất hạn chế.
	0,5
0,5

0,5

	
	2
	Nhận xét và giải thích về cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1860 – 2020.
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	Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1960 - 2020 có sự thay đổi như sau:

- Củi gỗ: Giảm tỉ trọng đáng kể, từ là nguồn năng lượng chủ yếu từ 1860 trở về trước (chiếm 80%), hiện nay chỉ chiếm 2%.  Nguyên nhân do nguồn năng lượng này được sử dụng sớm, hiện nay tìm ra nhiều nguồn năng lượng thay thế ; hạn chế sử dụng củi gỗ để bảo vệ rừng.

- Than: có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1860 - 1920 từ 18% lên 68%, vì đây là nguồn năng lượng được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Từ sau 1920 có xu hướng giảm nhanh từ 68% năm 1920 xuống còn 16% năm 2020 vì tìm ra các nguồn năng lượng mới thay thế có nhiều ưu điểm hơn, sử dụng than gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên.

- Dầu - khí: có xu hướng tăng từ 2% năm 1860 lên 58% năm 1980 do có nhiều ưu điểm như khả năng sinh nhiệt lớn, cháy hoàn toàn không để lại tro, dễ nạp nhiên, nguyên liệu,... Trong giai đoạn 1980 - 2020 có xu hướng giảm từ 58% xuống còn 44% do tìm ra nhiều nguồn năng lượng mới nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay.

- Các nguồn năng lượng khác phát triển muộn hơn so với củi gỗ, than, dầu khí nhưng có xu hướng tăng nhanh từ 12% năm 1980 lên 38% năm 2020. Đây là những nguồn năng lượng mới từ mặt trời, sức gió,… có nhiều ưu điểm như dồi dào, ít gây ô nhiễm môi trường,… Tuy nhiên, để khai thác và sử dụng nguồn lượng này cần có trình độ kĩ thuật cao và nguồn vốn lớn. Trong tương lai, nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới.
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